
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 38 /ĐTSĐH Cần Thơ, ngày 22 tháng 05 năm 2017 

 

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017  
 

A. Kế hoạch chung 

ĐỐI TƯỢNG MÔN HỌC (NGÀY ÔN) 

CK1 

NỘI 

SINH LÝ (06 - 07/06)  

CM (13 - 14/06) 

THẦN KINH CM (13 - 14/06) 

NHI CM (12 - 13/06) 

YHCT CM (13 - 14/06) 

UNG THƯ CM (C 12/6) 

DA LIỄU CM (13 - 14/06) 

DƯỢC LÝ-DLS CM (13 - 14/06) 

NGOẠI 
GIẢI PHẪU (14, 16/06) 

CM (07 - 08/06) 

SẢN CM (09 - 10/06) 

MẮT  

GIẢI PHẪU (14 - 15/06) 

CM (C 13/6) 

TMH CM (C 13/6) 

RHM CM (07 - 08/06) 

ĐIỀU DƯỠNG ĐD CƠ BẢN  (28/06) ĐD ĐA KHOA (29/06) 

YHCN SINH LÝ BỆNH (14/06)  

SINH 

LÝ 

(S 12/6) 

MIỄN 

DỊCH 

(C 12/6) 

HÓA 

SINH 

(S 13/6) 

YH DI 

TRUYỀN 

(C 13/6) 

YTCC 

TC QLYT (13 - 14/06) 

SINH THỐNG KÊ (C 12/6) 

YHGĐ 
NỘI 

(S 15/6) 

NGOẠI 

(C 15/6) 

NHI 

(S 16/6) 

SẢN 

(C 16/6) 

TCQL DƯỢC CM (09 - 10/06) 

KIỂM NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH (15/6) CM (16/6) 

CK2 

SẢN PHỤ KHOA 

NGOẠI NGỮ  (13 - 15/06) 

CM (16/06) 

QLYT CM (S 16/6) 

YHCT CM (S 16/6) 

NỘI CM (28 - 29/06) 

NGOẠI CM (16/06) 

TAI MŨI HỌNG CM (C 16/6) 

RHM CM (C 16/6) 

NHI CM (C 16/6) 

DA LIỄU CM (S 16/6) 

DLDLS CM (C 16/6) 

TCQL DƯỢC CM (16/06) 

 

  



CH 

YTCC 

SINH LÝ(Học ghép với 

CKI Nội, Nhi,...) 

TC QLYT  (Học ghép 

với CK1 YTCC, 

YHGĐ,..) 

NGOẠI NGỮ 

(03 – 05/07) 

YHDP 

NỘI 

Học ghép với CKI  

cùng ngành 

NHI 

KIỂM NGHIỆM 
HÓA PHÂN TÍCH  

(Học ghép với CKI  cùng 

ngành) 

RHM 

GIẢI PHẪU (Học ghép 

với CKI Mắt, TMH, 

RHM) 

NGOẠI GIẢI PHẪU (Học ghép 

với CKI Ngoại, Sản) 
YHCN 

BS 

NT 

NỘI 

NGOẠI 

NGỮ 

(Học ghép 

với Cao 

học) 

TOÁN 

THỐNG 

KÊ 

(06 - 

08/07) 

SINH LÝ, GIẢI 

PHẪU, HÓA SINH,  

YH DI TRUYỀN 

 (Tự ôn) 

NỘI 

KHOA 

 (Tự ôn) 

NHI 

KHOA 

 (Tự ôn) 

NHI 

DA LIỄU 

NGOẠI 

NGOẠI 

KHOA 

 (Tự ôn) 

SẢN 

PHỤ 

KHOA  

  (Tự ôn) 

SẢN 

UNG THƯ 

TMH 

RHM 
NHA 

KHOA 

 (Tự ôn) 

PT 

MIỆNG 

VÀ HM 

 (Tự ôn) 

 

B. Lịch học cụ thể 

I. Các lớp Chuyên khoa cấp I, Cao học, BSNT 

1. Môn học: Sinh lý 
 

Đối tượng: CK1 Nội, Nhi, YHCT, Ung Thư,Da liễu,Dược lý-DLS,Thần kinh; CH Nội, Nhi, YTCC, 

YHDP 

Lịch học: Học sáng, chiều ngày 06, 07/6 tại giảng đường 03.RD 

2. Môn học: Giải phẫu 
 

Đối tượng: CK1 Ngoại, Sản; CH Ngoại, YHCN 

Lịch học: Học sáng, chiều từ 14/6 và 16/6 tại giảng đường 06.YT 

3 Môn học: Giải phẫu 
 

Đối tượng: CK1 Mắt, TMH, RHM; CH RHM 

Lịch học: Học sáng, chiều từ 14, 15/6  tại giảng đường 06.YT; riêng sáng 15/6 học tại giảng đường 

06.ĐD 

4. Môn học: Điều dưỡng cơ bản 
 

Đối tượng: CK1 Điều dưỡng 

Lịch học: Học sáng, chiều 28/6  tại giảng đường 04.ĐD 

5. Môn học: Sinh lý bệnh 
 

Đối tượng: CK1 YHCN 

Lịch học: Học sáng, chiều 14/6  tại giảng đường 07.KT 

6. Môn học: CM Tổ chức quản lý y tế 
 

Đối tượng: CK1 YHGĐ, TCQL Dược, YTCC, YHDP 



Lịch học: Học sáng, chiều ngày 13, 14/6 tại giảng đường 05.YT 

7. Môn học: Hóa phân tích 
 

Đối tượng: CK1 Kiểm nghiệm, Bào chế, CH Kiểm nghiệm 

Lịch học: Học sáng, chiều  15/6  tại giảng đường 01.KT 

8. Môn học: CM Nội 
 

Đối tượng: CK1 Nội; CH Nội 

Lịch học: Học sáng, chiều ngày 13, 14/6 tại giảng đường 06.RD 

9 Môn học: CM Thần kinh 
 

Đối tượng: CK1 Thần kinh 

Lịch học: Học sáng, chiều ngày 13, 14/6 tại giảng đường 04.ĐD 

10. Môn học: CM Nhi 
 

Đối tượng: CK1 Nhi; CH Nhi 

Lịch học: Học sáng, chiều ngày 12, 13/6 tại giảng đường 06.ĐD 

11. Môn học: CM Y học cổ truyền 
 

Đối tượng: CK1 YHCT 

Lịch học: Học sáng, chiều ngày 13, 14/6 tại giảng đường 01.YT 

12. Môn học: CM Ung thư 
 

Đối tượng: CK1 Ung thư 

Lịch học: Học chiều  12/6  tại giảng đường 04.ĐD 

13. Môn học: CM Da liễu 
 

Đối tượng: CK1 Da liễu 

Lịch học: Học sáng, chiều ngày 13, 14/6 tại giảng đường 02.YT 

14. Môn học: CM Dược lý - DLS 
 

Đối tượng: CK1 Dược lý - DLS 

Lịch học: Học sáng, chiều ngày 13, 14/6 tại giảng đường 04.YT 

15. Môn học: CM Ngoại 
 

Đối tượng: CK1 Ngoại; CH Ngoại 

Lịch học: Học sáng, chiều ngày 07, 08/6 tại giảng đường 04.KT 

16. Môn học: CM Sản 
 

Đối tượng: CK1 Sản 

Lịch học: Học sáng, chiều ngày 09, 10/6 tại giảng đường 04.KT 

17. Môn học: CM Mắt 
 

Đối tượng: CK1 Mắt 

Lịch học: Học chiều  13/6  tại giảng đường 01.KT 

18. Môn học: CM TMH 
 

Đối tượng: CK1 TMH 

Lịch học: Học chiều  13/6  tại giảng đường 02.KT 

19. Môn học: CM Răng Hàm Mặt 
 

Đối tượng: CK1 RHM; CH RHM 

Lịch học: Học sáng, chiều 07, 08/6 tại giảng đường 01.YT 

20. Môn học: Điều dưỡng đa khoa 
 

Đối tượng: CK1 Điều dưỡng 

Lịch học: Học sáng, chiều 29/6  tại giảng đường 04.ĐD 

21. Môn học: CM YHCN 
 

Đối tượng: CK1 YHCN, CH YHCN 



Lịch học: Học sáng, chiều 12, 13/6  tại giảng đường 07.KT 

22. Môn học: Sinh thống kê 
 

Đối tượng: CK1 YTCC, YHDP 

Lịch học: Học chiều 12/6  tại giảng đường 05.YT 

23. Môn học: CM YHGĐ 
 

Đối tượng: CK1 YHGĐ 

Lịch học: Học sáng, chiều 13, 14/6  tại giảng đường 07.KT 

24. Môn học: CM Tổ chức quản lý dược 
 

Đối tượng: CK1 TCQL Dược 

Lịch học: Học sáng, chiều ngày 09, 10/6 tại giảng đường 01.YT 

25. Môn học: CM Kiểm nghiệm 
 

Đối tượng: CK1 Kiểm nghiệm, CH Kiểm nghiệm 

Lịch học: Học sáng, chiều  16/6  tại giảng đường 01.KT 

26. Môn học: Ngoại ngữ 
 

Đối tượng: Các lớp Cao học, BSNT  

Lịch học: Học sáng, chiều từ 13/7 đến 15/7 tại giảng đường 06.ĐD 

27. Môn học: Toán Thống kê 
 

Đối tượng: Các lớp BSNT  

Lịch học: Học sáng, chiều từ 04/7 đến 06/7 tại giảng đường 06.ĐD 

 
       

 
II. Các lớp Chuyên khoa cấp II 

1. Môn học: Ngoại ngữ 
 

Đối tượng: Các lớp CK2  

Lịch học: Học sáng, chiều từ 13/6 đến 15/6 tại giảng đường 05.ĐD 

2. Môn học: CM Nội 
 

Đối tượng:  CK2 Nội 

Lịch học: Học sáng, chiều 28, 29/6 tại giảng đường 05.ĐD 

3. Môn học: CM Sản 
 

Đối tượng:  CK2 Sản 

Lịch học: Học sáng, chiều 16/6 tại giảng đường 05.ĐD 

4. Môn học: CM Tổ chức quản lý y tế 
 

Đối tượng:  CK2 QLYT, YTCC 

Lịch học: Học sáng 16/6 tại giảng đường 01.YT 

5. Môn học: CM YHCT 
 

Đối tượng:  CK2 YHCT 

Lịch học: Học sáng 16/6 tại giảng đường 02.YT 

6. Môn học: CM Ngoại 
 

Đối tượng:  CK2 Ngoại 

Lịch học: Học sáng, chiều 16/6 tại giảng đường 03.YT 

7. Môn học: CM TMH 
 

Đối tượng:  CK2 TMH 

Lịch học: Học chiều 16/6 tại giảng đường 01.YT 

8. Môn học: CM TMH 
 

Đối tượng:  CK2 TMH 

Lịch học: Học chiều 16/6 tại giảng đường 01.YT 



9. Môn học: CM RHM 
 

Đối tượng:  CK2 RHM 

Lịch học: Học chiều 16/6 tại giảng đường 02.YT 

10. Môn học: CM Da liễu 
 

Đối tượng:  CK2 Da liễu 

Lịch học: Học sáng 16/6 tại giảng đường 04.YT 

11. Môn học: CM Nhi 
 

Đối tượng:  CK2 Nhi 

Lịch học: Học chiều 16/6 tại giảng đường 04.YT 

12. Môn học: CM Tổ chức quản lý Dược 
 

Đối tượng:  CK2 TCQL Dược 

Lịch học: Học sáng, chiều 16/6 tại giảng đường 05.YT 

13. Môn học: CM Dược lý dược lâm sàng 
 

Đối tượng:  CK2 DLDLS 

Lịch học: Học chiều 16/6 tại giảng đường 06.YT 

 

Ghi chú: 
 

- CM: chuyên môn. 

- Thời gian học: buổi sáng từ 7g30 , buổi chiều từ 13g30.  

- Phòng ký hiệu ....ĐD ở Khoa Điều dưỡng; ....KY ở Khoa Y; 

 ....KT  ở khoa Kỹ thuật y học; ....YT ở khoa Y tế công cộng;  

 ....RD ở Khoa RHM-Dược. 

 
 
Nơi nhận: 

- Khoa Y, RHM, Dược,YTCC,ĐD,KHCB;   P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

- Đăng Website trường. 

- Lưu ĐTSĐH.         (đã ký) 

        VÕ HUỲNH TRANG 


